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Bài 20: ôt, ơt, ƣt 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 
(Ôn lại các vần sau.) 

 

an ăn ân en ên 

in on ôn ơn un 
 

am ăm âm em êm 

im om ôm ơm um 
 

at ăt ât et êt 

it ot ôt ơt ut 

ưt     
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ôt 
 

ốt cốt dốt đốt hốt mốt tốt 

ột bột cột dột hột lột một 
   

ơt 
 

ớt bớt hớt phớt sớt thớt vớt 

ợt dợt đợt hợt lợt vợt  
  

ưt 
 

ứt bứt dứt đứt mứt   

ựt giựt phựt     
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Tập Viết 
(Cho các em viết những từ sau đây.) 
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đứt 

mứt 

thớt 

nhớt 

đốt 

một 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Một. 

Một tuổi. 

Bé Thư được một tuổi. 

Năm nay bé Thư được một tuổi. 11  
Đốt. 

Đốt nến. 

Đốt nến để học bài. 

Nhật đốt nến để học bài. 

Khi bị cúp điện, Nhật đốt nến để học bài.   

Nhớt. 

Bình nhớt. 

Bố đổ ba bình nhớt. 

Bố đổ ba bình nhớt vào xe. 
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Thớt. 

Dao và thớt. 

Dùng dao và thớt. 

Dùng dao và thớt để cắt ớt. 

Chị Hoa dùng dao và thớt để cắt ớt.  

Mứt. 

Hộp mứt. 

Mẹ mua hộp mứt. 

Mẹ mua hộp mứt để biếu ông bà nội. 

 

Đứt. 

Đứt đôi. 

Sắp bị đứt đôi. 

Dây thừng sắp bị đứt đôi. 

Sợi dây thừng sắp bị đứt đôi. 
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Thứ Tư:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-20 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

Khi bi cup điên, Nhât đôt 

nên đê hoc bai. 
 

Chi Hoa dung dao va thơt 

đê căt ơt. 
 

Me mua hôp mưt đê biêu 

ông ba nôi. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-20 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

11  
 

 

Ráp Câu 
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

đứt 

sợi dây thừng 
sắp bị 

đôi 
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Thứ Năm:  Tập Đọc 
(Đọc trước từng câu cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào 

những chữ đang đọc.) 

 

Bánh Mì Sandwich 
 

 

Mình hãy làm bánh mì 

sandwich. 

 

Lấy một lát bánh mì. 

 

Trét bơ lên trên lát bánh mì. 

 

Đặt một ít rau lên trên phần 

bơ. 
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Đặt một ít cà chua lên trên 

phần rau. 

 

Đặt một ít thịt lên trên phần cà 

chua. 

 

Đặt một lát bánh mì khác lên 

trên phần thịt. 

 

Bây giờ thì hãy cắn một 

miếng thật lớn.  Ngon tuyệt! 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Giúp các em trả lời những câu hỏi sau đây.) 

 

1. Khi làm bánh mì sandwich, 

mình làm gì trước tiên? 

a. Bỏ cà chua vào bánh mì. 

b. Bỏ rau vào bánh mì. 

c. Trét bơ lên bánh mì. 

2. Mình dùng gì để trét bơ lên bánh 

mì? 

a. Dao. 

b. Nĩa. 

c. Thìa. 

3. Mình dùng gì để cắt cà chua? 

a. Dao. 

b. Nĩa. 

c. Thìa. 

4. Để cho bánh mì giòn, mình nên: 

a. Chiên. 

b. Nướng. 

c. Xào. 

Ngữ Vựng 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em nghe.  Sau đó, dựa trên những hình ảnh, đặt câu hỏi 

cho các em trả lời.  Thí dụ:  Cái này là cái gì?  Con này là con gì? v.v.)  

 

 

 

 

 

 

hộp mứt  bánh chưng  hoa mai 

     

 

 

 

 

 

tràng pháo  bao lì-xì  con lân 
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Thứ Sáu:  Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông dụng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần.) 

 

Em đổ nước vào ly. 

Hôm nay là Chúa Nhật. 

Em học Việt Ngữ. 

Em sắp được lên lớp hai. 

đổ 
nay 
học 
sắp 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 
 

a ă â b c ch d đ 

anh ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

bạn 

bàn 

bỏ 

bút 

có 

con 

cái 

các 

cô 

của 

cơm 

cây 

cho 

chị 

chợ 

chơi 

dùng 

dạy 

đi 

để 

đang 

đâu 

được 

đổ 

e ê g gh gi h i k 

em    giúp hơn 

học 

  

kh l m n ng ngh nh o 

khi làm 

là 

lấy 

lớp 

mẹ 

màu 

mua 

một 

mỗi 

nay ngủ 

người 

ngày 

nghe nhà 

nhờ 

nhiều 

 

ô ơ ph qu r s t th 

ông ở phụ qua rất 

ra 

sẽ 

sau 

sắp 

từ thích 

tr u ư v x y   

trên 

trái 

trong 

trước 

  và 

về 

với 

vào 

Việt 
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